[bookmark: _Toc19260671][bookmark: _Toc19260807]THỰC TRẠNG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO
1. [bookmark: _GoBack]Khoa Động lực
Khoa Động lực hiện có 11 xưởng xưởng thực hành phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.
[bookmark: _Toc19260675][bookmark: _Toc19260811]Cơ sở vật chất hiện có
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng
	Số lượng

	1
	Xưởng Động cơ
	04
	            4.947.869.497 

	2
	Phòng máy tính 
	01
	            9.163.846.400 

	3
	Xưởng Điện ôtô
	02
	            2.920.759.999 

	4
	Xưởng Gầm ôtô
	03
	            2.767.732.500 

	5
	Xưởng đồng sơn ôtô
	01
	            2.488.600.000 

	
	CỘNG
	11
	22.288.808.396


[bookmark: _Toc474569469][bookmark: _Toc474569712][bookmark: _Toc474569835][bookmark: _Toc474569885][bookmark: _Toc474570927][bookmark: _Toc474741055][bookmark: _Toc475013940]
2. Khoa Cơ khí

	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng
	Số lượng

	1
	Xưởng CNC CN
	02
	13.409.110.604

	2
	Xưởng CNC CB
	01
	                913.232.737 

	3
	Xưởng Cơ điện
	01
	                385.858.225 

	4
	Xưởng hàn
	01
	                164.255.000 

	5
	Xưởng nguội
	01
	            2.333.454.700 

	6
	Xưởng phay
	01
	                177.640.000 

	7
	Xưởng tiện
	02
	            3.320.195.003 

	
	CỘNG
	09
	          24.964.101.269



3. [bookmark: _Toc474569470][bookmark: _Toc474569713][bookmark: _Toc474569836][bookmark: _Toc474569886][bookmark: _Toc474570928][bookmark: _Toc474741056][bookmark: _Toc475013941][bookmark: _Toc483664785][bookmark: _Toc19260681][bookmark: _Toc19260817]Khoa Điện - Điện tử
[bookmark: _Toc474569471][bookmark: _Toc474569714][bookmark: _Toc474569837][bookmark: _Toc474569887][bookmark: _Toc474570929][bookmark: _Toc474741057][bookmark: _Toc475013942][bookmark: _Toc483664786][bookmark: _Toc19260686][bookmark: _Toc19260822]
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng
	Số lượng

	1
	P. Thực tập PLC
	02
	            2.025.918.100

	2
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	01
	            3.029.489.274 

	3
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	                860.829.000 

	4
	P. Thực tập Điện - khí nén
	01
	                395.670.000 

	5
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	01
	                492.486.654 

	6
	P. Thực tập SC Máy CNC
	01
	            1.709.812.467 

	7
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	01
	                793.295.351 

	8
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	01
	                654.989.000 

	9
	P. Thực tập Tự động hóa
	01
	            9.697.663.100 

	10
	P. Thực tập Vi xử lý
	01
	                933.154.000 

	11
	Phòng Dự án
	01
	            1.221.618.175 

	12
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	02
	            3.877.937.250 

	13
	P. Thực tập Điện cơ bản
	02
	                759.661.000 

	14
	P. Thực tập Máy điện
	02
	                556.405.000 

	15
	P. Thực tập Scada
	02
	            3.351.166.300 

	16
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	            1.606.363.000 

	17
	P. Thực tập Điện tử công suất
	02
	            2.795.508.385 

	18
	P. Thực tập Trang bị điện
	02
	                418.503.000 

	19
	P. Thực tập Mạch điện tử
	02
	                198.776.000 

	
	CỘNG
	28
	          35.379.245.056


4. Khoa Công nghệ thông tin

	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng
	Số lượng

	1
	Phòng máy tính
	12
	7.369.796.940



5. Khoa Nhiệt lạnh

	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng
	Số lượng

	1
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	02
	734.965.000

	2
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	02
	2.562.403.000

	3
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	02
	1.370.617.000

	4
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	02
	654.977.000

	5
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD
	01
	554.801.300

	
	CỘNG
	09
	5.877.763.300



6. Khoa May thời trang
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng
	Số lượng

	1
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	01
	                  46.220.000 

	2
	P. Vi tính, May & thời trang
	01
	                583.907.208 

	3
	Xưởng May , May & thời trang
	03
	            1.360.083.400 

	
	CỘNG
	05
	1.990.210.608



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT
GIAI ĐOẠN 2020-2025
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị
(ngàn đồng)

	1
	Thiết bị đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	99.998.616

	2
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
	103.350.000

	3
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Điện-Điện tử
	102.634.094

	4
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin
	99.954.230

	5
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Nhiệt lạnh
	28.937.355

	6
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành May thời trang
	6.591.973

	
	CỘNG 6 KHOA
	441.466.268


Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt tỉ bốn trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn đồng.
1. [bookmark: _Toc19260701][bookmark: _Toc19260837]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Động lực trong giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư
[bookmark: _Toc19260702][bookmark: _Toc19260838]Bảng 23- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Động lực
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	 Giá trị đầu tư 
(ĐVT: đồng) 

	1
	Xưởng thực hành Gầm ô tô (giai đoạn 1)
	2020 - 2021
	1 xưởng
	   14,000,000,000 

	2
	Xưởng thực hành Điện ô tô (giai đoạn 1)
	
	1 xưởng
	     6,900,000,000 

	3
	Xưởng thực hành Động cơ (giai đoạn 1)
	2021 - 2022
	1 xưởng
	     9,800,000,000 

	4
	Xưởng thực hành Gầm ô tô (giai đoạn 2)
	
	1 xưởng
	     9,299,185,900 

	5
	Xưởng thực hành Động cơ (giai đoạn 2)
	2022 - 2023
	1 xưởng
	   16,450,000,000 

	6
	Xưởng thực hành Gầm ô tô (giai đoạn 3)
	
	1 xưởng
	     3,550,000,000 

	7
	Xưởng thực hành Điện ô tô (giai đoạn 2)
	2023 - 2024
	1 xưởng
	   10,479,000,000 

	8
	Xưởng thực hành Động cơ (giai đoạn 3)
	
	1 xưởng
	     9,521,000,000 

	9
	Xưởng thực hành Động cơ (giai đoạn 4)
	2024 - 2025
	1 xưởng
	     1,316,000,000 

	10
	Xưởng thực hành Điện ô tô (giai đoạn 3)
	
	1 xưởng
	   18,683,430,000 

	TỔNG CỘNG
	99,998,615,900


b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư trong từng năm
· Năm học 2020-2021: 
Các thiết bị chẩn đoán cao cấp trên xe là rất cần thiết giúp dễ dàng phát hiện những hỏng hóc chính xác để phục vụ nhu cầu bảo trì  bảo dưỡng thuận tiện, giai đoạn đầu của chiến lược phát triển khoa Động lực, Trường thực hiện việc đầu tư thiết bị đào tạo các mô hình điện, thiết bị chẩn đoán, máy đo Oscillopcope để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy tại các bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô và Động cơ vì những thiết bị này Trường còn thiếu nhiều về số lượng và thiết bị hiện có đa số chủng loại đã cũ, lạc hậu.
[bookmark: _Toc19260703][bookmark: _Toc19260839]Bảng 24- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư Xưởng thực hành Gầm Ô tô và Xưởng thực hành Điện Ô tô trong năm học 2020-2021
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	XƯỞNG THỰC HÀNH GẦM Ô TÔ

	1
	Máy chẩn đoán 
Model: FSA 760
	20
	Đức
	700,000,000
	14,000,000,000

	XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN Ô TÔ

	2
	Đồng hồ  đo điện áp cao Modul: FSA 050
	30
	Đức
	      15,000,000 
	         450,000,000 

	3
	Mô hình đào tạo vận hành chuẩn đoán điện lạnh ô tô
	10
	Việt Nam
	45,000,000
	450,000,000

	4
	Mô hình tổng quát hệ thống điện ôtô Toyota Atis đời 2015
	5
	Việt Nam
	     115,000,000 
	         575,000,000 

	5
	Mô hình hệ thống điện ôtô  đời mới Toyota Innova, đời 2015
	5
	Việt Nam
	     115,000,000 
	         575,000,000 

	6
	Mô hình tổng thành xe Toyota Vios
	4
	Việt Nam
	     650,000,000 
	      2,600,000,000 

	7
	Mô hình Volkswagen Passat 2018
	1
	Việt Nam
	  1,350,000,000 
	      1,350,000,000 

	8
	Máy Oscillopcope
Model: 3404D MSO
	20
	Cái
	45,000,000
	900,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,900,000,000


· Năm học 2021-2022
Năm 2021, Khoa Động lực định hướng phát triển theo hướng đào tạo công nghệ cao trên các phương tiện và thiết bị hiện đại như mô hình ô tô điện, các thiết bị dụng cụ chuyên biệt phục vụ cho việc chẩn đoán, sửa chữa và giảng dạy trên các mô hình theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp. 
Việc trang bị các thiết bị công nghệ cao sẽ giúp cho Nhà trường có đủ điều kiện ký kết hợp đồng với các hãng, đại lý ô tô trong việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho Nhà trường tiến đến mô hình tự chủ trong một môi trường đào tạo tiên tiến.
[bookmark: _Toc19260704][bookmark: _Toc19260840]Bảng 25- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư Xưởng thực hành Động cơ và Xưởng thực hành Gầm ô tô trong năm học 2021 – 2022
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	XƯỞNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ

	1
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	2,100,000,000
	2,100,000,000

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	2
	Mỹ
	3,850,000,000
	7,700,000,000

	XƯỞNG THỰC HÀNH GẦM Ô TÔ

	3
	Mô hình tổng thành xe Huyndai Accent 2019
	3
	Việt Nam
	569,000,000
	1,707,000,000

	4
	Cầu nâng thủy lực cho khoang GJ/Hydraulic lift for GJ stall
	1
	Rotary
USA
	154,150,000
	154,150,000

	5
	Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng lệch tâm
	1
	Bishamon
Japan
	254,270,000
	254,270,000

	6
	Cầu nâng thủy lực dạng cắt kéo cho khoang EM/Hydraulic Scissor lift for EM stall
	1
	Bishamon
Japan
	358,025,000
	358,025,000

	7
	Máy sạc-đề ắc qui/Battery charger
	4
	Telwin
Italia
	18,629,000
	13,629,000

	8
	Thiết bị kiểm tra ắcquy/Battery Quick Checker
	2
	Mỹ
	26,313,000
	16,313,000

	9
	Dụng cụ kiểm tra tỉ trọng dung dịch ắc qui/Battery hydrometer
	1
	Vigor
Germany
	3,560,150
	2,460,150

	10
	Đồng hồ vạn năng KT số/Circuit tester
	80
	HIKIO
Nhật Bản
	9,906,900
	792,552,000

	11
	Ampe kế kìm/Clamp on amp probe
	4
	Kyoritsu
Nhât Bản
	3,206,050
	2,206,050

	12
	Thiết bị kiểm tra điện tổng hợp
	1
	Bosch
Đức
	60,000,000
	60,000,000

	13
	Máy tháo lắp lốp/Tire changer
	4
	Jonhbean
USA
	185,200,000
	740,800,000

	14
	Máy cân bằng lốp/Wheel balancer
	3
	Jonhbean
USA
	281,900,000
	845,700,000

	15
	Máy kiểm tra hệ thống phanh điện tử/Electronic brake tester
	1
	Iyasaka
Japan
	730,200,000
	730,200,000

	16
	Thiết bị đo trượt bên/Side slip tester
	1
	Iyasaka
Japan
	215,500,000
	215,500,000

	17
	Thước đo độ chụm/Toe-in gauge
	4
	Sukyong
Hàn Quốc
	3,915,000
	15,660,000

	18
	Máy láng đĩa phanh/tăm bua/Brake grinding machine
	1
	Jonhbean
USA
	321,100,000
	321,100,000

	19
	Bơm hơi/đồng hồ đo/Air pressure gauge with air chuck
	4
	Hazet
Germany
	1,920,650
	7,682,600

	20
	Thùng bơm dầu hộp số/Oil bucket pump, Transmission
	4
	Hazet
Germany
	5,182,300
	20,729,200

	21
	Thùng bơm dầu cầu/Oil bucket pump, Differential
	1
	Hazet
Germany
	5,182,300
	5,182,300

	22
	Bơm dầu có đồng hồ đo và dây dẫn dầu/Oil pump with gauge & lines
	2
	Orion
Thụy Điển
	85,000,000
	170,000,000

	23
	Thùng hứng dầu thải động cơ/Stand type oil drain
	1
	Orion
Thụy Điển
	25,000,000
	25,000,000

	24
	Thùng hứng dầu thải động cơ/Stand type oil drain
	4
	JTC
Đài Loan
	11,000,000
	44,000,000

	25
	Bình đổ dầu/Polyathylen can
	4
	Orion
Thụy Điển
	1,200,000
	4,800,000

	27
	Thu hồi/Tái chế/Nạp ga điều hoà /AC Charging/Recycling machine
	4
	Robinai -Mỹ
Lắp ráp Italia
	123,050,000
	492,200,000

	28
	Bộ dò ga/Gas leak detector
	4
	Robinai -Mỹ
	8,193,000
	32,772,000

	29
	Máy đo HC/CO /HC/CO tester (cho máy xăng và máy dầu)NOx, Máy in
	3
	Heshbon
Hàn Quốc
	95,968,000
	287,904,000

	30
	Máy đo khí thải cho xe máy dầu)
Bao gồm máy in,đo vòng tua máy,đo nhiệt độ dầu.
	2
	Heshbon
Hàn Quốc
	102,302,800
	204,605,600

	31
	Thiết bị kiểm tra phát hiện tiếng ồn động cơ/Noise Detecting Checker & Sound Scope
	2
	Hazet
Germany
	377,200
	754,400

	32
	Dụng cụ lắp séc măng/Piston ring compressor
	4
	Hazet
Germany
	823,700
	3,294,800

	33
	Dụng cụ tháo sắc măng/Piston ring expander
	4
	Hazet
Germany
	919,450
	3,677,800

	34
	Thiết bị đo nhiệt độ bằng laser/Laser thermometer
	4
	Hazet
Germany
	2,754,500
	11,018,000

	35
	Máy cân bơm cao áp - 08 xy lanh DNB-103
	1
	Koeng
	1,222,000,000
	1,222,000,000

	36
	Bộ dụng cụ chuyên dụng thực hành gầm ô tô
	1
	Germany
	264,000,000
	264,000,000

	TỔNG CỘNG
	19,099,185,900


· Năm học 2022-2023
Năm 2022, Nhà trường tập trung phát triển xưởng đào tạo động cơ với các mô hình động cơ hiện đại kèm theo các thiết bị chuyên dùng như máy cân bơm cao áp, cầu nâng chuyên dụng, thiết bị mở mã từ…để từng bước làm chủ công nghệ cơ điện tử trong ngành công nghiệp ô tô.
[bookmark: _Toc19260705][bookmark: _Toc19260841]Bảng 26- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư Xưởng thực hành Động cơ và Xưởng thực hành Gầm Ô tô trong năm học 2022 – 2023
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	XƯỞNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ

	1
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	3,700,000,000
	3,700,000,000

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	1
	Mỹ
	3,850,000,000
	3,850,000,000

	3
	Hệ thực hành xe ô tô điện Nissan Leaf
	1
	Mỹ
	3,300,000,000
	3,300,000,000

	4
	Hệ thực hành xe ô tô điện Chevrolet Bolt EV
	1
	Mỹ
	2,900,000,000
	2,900,000,000

	5
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Toyota Prius prime
	1
	Mỹ
	2,700,000,000
	2,700,000,000

	XƯỞNG THỰC HÀNH GẦM Ô TÔ

	6
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe và cân chỉnh hệ thống + Phụ kiện kèm theo
	2
	Bộ
	450,000,000
	900,000,000

	
	- Model: ADAS
	
	
	
	

	
	- Hãng SX: Autel
	
	
	
	

	
	- Năm SX: 2018
	
	
	
	

	7
	Cầu nâng 2 trụ kiểu xếp
	3
	Cái
	350,000,000
	1,050,000,000

	
	- Model: ERCO 351T(0-41104001/15)
	
	
	
	

	
	- Hãng SX: CORGHI - ý
	
	
	
	

	
	- Năm SX: 2018
	
	
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	
	
	

	
	- Công suất mô tơ: 3 Kw.
	
	
	
	

	8
	Máy cân bơm V710 _ Korea
	2
	Cái
	550,000,000
	1,100,000,000

	9
	Thiết bị xúc rửa và làm sạch hệ thống 
bôi trơn IMPACT 400
	2
	IMPACT
- Korea
	190,000,000
	380,000,000

	10
	Thiết bị chẩn đoán và lập trình chìa khóa ô tô IM600 _ Mỹ
	1
	Bộ
	120,000,000
	120,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,000,000,000


· Năm học 2023-2024
Nhà trường tập trung đầu tư cho xưởng Gầm và Động cơ, thay thế các mô hình, thiết bị đã lỗi thời, không sử dụng được bằng các trang thiết bị mới và hiện đại hơn phù hợp với sự phát triển công nghệ mới của ngành Ô tô. 
[bookmark: _Toc19260706][bookmark: _Toc19260842]Bảng 27- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư Xưởng thực hành Động cơ và Xưởng thực hành Điện Ô tô trong năm học 2023 - 2024

	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	XƯỞNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ

	1
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Honda
	1
	Mỹ
	2,550,000,000
	2,550,000,000

	2
	Hệ thực hành động cơ BMW N20
	2
	Mỹ
	1,300,000,000
	2,600,000,000

	3
	Hệ thực hành động cơ Mercedes W204
	1
	Mỹ
	800,000,000
	800,000,000

	4
	Hệ thực hành động cơ GDI Lexus
	1
	Mỹ
	590,000,000
	590,000,000

	5
	Hệ thực hành động cơ GDI Honda
	1
	Mỹ
	500,000,000
	500,000,000

	6
	Hệ thực hành động cơ xăng Toyota/ Lexus kết
hợp turbo tăng áp
	1
	Mỹ
	520,000,000
	520,000,000

	7
	Mô hình động cơ xăng Honda kết
hợp turbo tăng áp
	2
	Mỹ
	355,000,000
	710,000,000

	8
	Hệ thực hành động cơ GDI Hyundai/ Kia
	2
	Mỹ
	448,000,000
	896,000,000

	9
	Hệ thực hành điện Ford Focus
	1
	Mỹ
	355,000,000
	355,000,000

	XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN Ô TÔ

	10
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Toyota 2017
	3
	Mỹ
	370,000,000
	1,110,000,000

	11
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Honda 2017
	1
	Mỹ
	460,000,000
	460,000,000

	12
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán BMW 2015
	1
	Mỹ
	550,000,000
	550,000,000

	13
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Mercedes 2015
	1
	Mỹ
	650,000,000
	650,000,000

	14
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Audi 2015
	1
	Mỹ
	660,000,000
	660,000,000

	15
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán GM 2016
	2
	Mỹ
	345,000,000
	690,000,000

	16
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Ford 2016
	1
	Mỹ
	342,000,000
	342,000,000

	17
	Hệ thực hành truyền động xe Toyota CVT 2017
	1
	Mỹ
	455,000,000
	455,000,000

	18
	Hệ thực hành truyền động xe Honda Accord 2015
	2
	Mỹ
	885,000,000
	1,770,000,000

	19
	Hệ thực hành truyền động xe Huyndai 2015
	3
	Mỹ
	675,000,000
	2,025,000,000

	20
	Hệ thực hành truyền động xe Ford Focus 2015
	3
	Mỹ
	589,000,000
	1,767,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,000,000,000


· Năm học 2024-2025
Hoàn thiện 03 xưởng Điện ô tô, Động cơ và khung gầm ô tô, hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy. Sinh viên được học theo chu trình khép kín từ lý thuyết, thực hành trên mô hình và thực hành trên mô hình xe tổng thành như trên thực tế.
[bookmark: _Toc19260707][bookmark: _Toc19260843]Bảng 28- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư Xưởng thực hành Động cơ và Xưởng thực hành Điện Ô tô trong năm học 2024 - 2025

	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 

	XƯỞNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ

	01
	Hệ thực hành truyền động xe Cherolet 2015
	1
	Mỹ
	     558,000,000 
	         558,000,000 

	02
	Hệ thực hành truyền động xe Nissan 2015
	1
	Mỹ
	     758,000,000 
	         758,000,000 

	XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN Ô TÔ

	03
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xeToyota
	1
	Mỹ
	     385,000,000 
	         385,000,000 

	04
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Mercedes C200
	1
	Mỹ
	     567,000,000 
	         567,000,000 

	05
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe BMW F
Hệ thống bao gồm:
	2
	Mỹ
	     682,000,000 
	      1,364,000,000 

	06
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe  Mercedes W204
	2
	Mỹ
	     486,000,000 
	         972,000,000 

	07
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Ford 2015
	4
	Mỹ
	     349,000,000 
	      1,396,000,000 

	08
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Toyota 2012
	4
	Mỹ
	     495,000,000 
	      1,980,000,000 

	09
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Huyndai 2015
	2
	Mỹ
	     385,000,000 
	         770,000,000 

	10
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Mercedes 2015
	2
	Mỹ
	     484,000,000 
	         968,000,000 

	11
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Ford 2015
	1
	Mỹ
	     450,000,000 
	         450,000,000 

	12
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng BMW
	2
	Đức
	     195,000,000 
	         390,000,000 

	13
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Mercedes
	2
	Đức
	     190,000,000 
	         380,000,000 

	14
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng VW
	2
	Đức
	       94,000,000 
	         188,000,000 

	15
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Ford
	2
	Mỹ
	       85,000,000 
	         170,000,000 

	16
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Honda
	3
	Nhật
	       95,000,000 
	         285,000,000 

	17
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng GM
	2
	Mỹ
	       80,000,000 
	         160,000,000 

	18
	Máy cân chỉnh bơm và kim phun loại CRDi
 Bosch
	1
	Đức
	   2,300,000,000 
	      2,300,000,000 

	19
	Bộ thực hành phanh ABS/ASR/ESP
	1
	Lucas-Nulle Đức
	     570,000,000 
	         570,000,000 

	20
	Bộ thưc hành túi khí và dây an toàn trên xe hơi nâng cao SO3240-3E
	1
	Lucas-Nulle Đức
	   1,883,570,000 
	      1,883,570,000 

	21
	Hệ thực hành CarTrain "Chẩn đoán và bảo trì pin điện áp cao"
	1
	Lucas-Nulle Đức
	   3,504,860,000 
	      3,504,860,000 

	TỔNG CỘNG
	    19,999,430,000 


 (Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Động lực – Xem phụ lục 1).
2. [bookmark: _Toc19260708][bookmark: _Toc19260844]Khoa Cơ khí
2.1. [bookmark: _Toc19260709][bookmark: _Toc19260845]Nhu cầu phát triển:
· [bookmark: _Toc19260710][bookmark: _Toc19260846]Từ năm 2020 đến năm 2023: Đầu tư thiết bị phục vụ mô hình đào tạo Nhà trường thông minh ngành Cơ khí theo hướng công nghệ 4.0.
	Hoàn thiện xưởng Cơ khí với qui mô lớn, thiết bị công nghệ hiện đại, có khả năng tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành sản xuất trong nước.
· Từ năm 2024 đến năm 2025: Đầu tư thiết bị đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao, đồng thời có đủ điều kiện tham gia thiết kế, sản xuất, gia công sản phẩm ngành cơ khí, hình thành mô hình “Doanh nghiệp trong nhà trường, Nhà trường trong Doanh nghiệp”, tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành sản xuất trong và ngoài nước. 
2.1.1. [bookmark: _Toc19260715][bookmark: _Toc19260851]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển Khoa Cơ khí giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư
[bookmark: _Toc19260716][bookmark: _Toc19260852]Bảng 32- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Cơ khí
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng học cơ khí công nghệ cao
	2020-2021
	01 phòng
	7.350.000.000

	2
	Phòng thực hành Thủy lực – Khí nén
	2022-2023
	01 phòng
	5.000.000.000

	3
	Xưởng khuôn mẫu
	
	01 xưởng
	96.000.000.000

	
	· Năm thứ 1
	2020-2021
	
	5.000.000.000

	
	· Năm thứ 2
	2021-2022
	
	23.000.000.000

	
	· Năm thứ 3
	2022-2023
	
	14.000.000.000

	
	· Năm thứ 4
	2023-2024
	
	24.000.000.000

	
	· Năm thứ 5
	2024-2025
	
	30.000.000.000

	
	CỘNG (1+2+3)
	
	
	108.350.000.000


b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư 
· Phòng học cơ khí công nghệ cao phục vụ đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại.
       Năm đầu tư: 2020-2021
 Mục tiêu đầu tư thiết bị phòng học cơ khí công nghệ cao: Phục vụ cho công việc thiết kế, chế tạo linh kiện, thiết bị khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật về cơ khí, cơ điện tử.
[bookmark: _Toc19260717][bookmark: _Toc19260853]Bảng 33- Danh mục thiết bị Phòng học cơ khí công nghệ cao
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	G7
	-86 inch-4K UHD 3840 x 2160
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	G7
	Cpu: Intel Core i9-9900K
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	G7
	
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
	G7
	
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	TỔNG CỘNG: 7.350.000.000



· Xưởng khuôn mẫu  phục vụ đào tạo Ngành Chế tạo khuôn mẫu
Năm đầu tư: 2020 – 2015 (05 năm)
Mục tiêu đầu tư:
- Giúp HS-SV hiểu biết qui trình công nghệ gia công, lắp ráp, dây chuyền sản xuất khuôn mẫu; quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt ngành cơ khí.
            - Ngoài việc tổ chức đào tạo tay nghề cho người lao động, Nhà trường tham gia hợp tác với doanh nghiệp thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí khuôn mẫu, sản xuất thiết bị công nghệ cơ khí khuôn mẫu cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu tại các Công ty, xí nghiệp, nhà máy trong nước và ngoài nước. 
[bookmark: _Toc19260719][bookmark: _Toc19260855]Bảng 36- Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
Giai đoạn 2020-2025
	Stt
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Năm 2020-2021: 12.350.000.000 đồng

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	Cái
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	Bộ
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	Bộ
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
(Gồm: Kính, tay cầm
Sensor, cable đi kèm)
	Bộ
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	5
	Trung tâm gia công CNC
Maxxmill 400
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	Năm 2021-2022: 23.000.000.000 đồng

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	3
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	4
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	Máy
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	5
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	Máy
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000

	Năm học 2022- 2023: 19.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC
Maxxmill 400
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	2
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	3
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	4
	Máy quét Laser 3D Handy scan
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	5
	Mô hình thực hành thủy lực – Điện thủy lực
	Bộ
	5
	2.500.000.000
	2.500.000.000

	6
	Mô hình thực hành khí nén – Điện khí nén
	Bộ
	5
	2.500.000.000
	2.500.000.000

	Năm học 2023-2024: 24.000.000.000 đồng

	1
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	Máy
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000

	2
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	3
	Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	Máy
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	Năm học 2024- 2025: 30.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC DMG Mori
	Máy
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000


3. [bookmark: _Toc19260720][bookmark: _Toc19260856]Khoa Điện – Điện tử
1.1. [bookmark: _Toc19260721][bookmark: _Toc19260857]Nhu cầu phát triển
1.1.1. [bookmark: _Toc19260727][bookmark: _Toc19260863]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Điện-Điện tử giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư:
[bookmark: _Toc19260728][bookmark: _Toc19260864]Bảng 40- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Điện-Điện tử	
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng thực hành Khí nén thủy lực
	2020-2021
	01 phòng
	2.000.000.000

	2
	Phòng thực hành Cơ điện tử (giai đoạn 1)
	
	01 phòng
	4.519.000.000

	3
	Phòng thực hành Vi điều khiển công nghệ 4.0
	2021-2022
	01 phòng
	15.000.000.000

	4
	Phòng thực hành công nghệ tự động hóa IoT
	2022-2023
	01 phòng
	19.139.704.000

	5
	Phòng thực hành Hệ thống điện thông minh
	2023-2024
	01 phòng
	27.035.142.000

	6
	Phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0 (giai đoạn 2)
	2024-2025
	01 phòng
	34.940.248.400

	
	CỘNG
	
	
	102.634.094.400


b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư từng năm
· Năm học 2020-2021
[bookmark: _Toc19260729][bookmark: _Toc19260865]	Thiết kế phục vụ giảng dạy bổ trợ cho các ngành tự động hóa, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp và công nghệ Kỹ thuật điện,điện tử.
Học viên  sau khi đào tạo sẽ đảm nhận được công việc  trong các nhà máy ứng dụng 4.0 trong các ngành : Cơ khí chế tạo, lắp ráp, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, dầu khí, trang trại nông nghiệp, bệnh viện, …
Bảng 41- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành Khí nén – thủy lực
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	SL
	Đơn giá 

	 Thành tiền 


	 
	Phòng thực hành khí nén
	VN
	Bộ
	8
	250,000,000
	2,000,000,000

	1
	* Thiết bị dùng chung
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Bàn thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Bảng làm việc: 1 cái. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Bàn làm việc: 1 cái
	VN
	 
	 
	 
	 

	2
	Phần cấp khí (bình+ máy nén)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1 Bộ lọc, điều áp với van phân phối 3/2: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2 Bộ phân phối khí: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.3 Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.4 Đồng hồ áp suất 1Mpa: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.5. Xilanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  a/Xilanh tác động đơn: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	  b/Xilanh tác động kép: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1 Van thường đóng 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.2 Van thường đóng/ thường mở 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.3 Van dừng khẩn 3/2 thường đóng: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.4 Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại : 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.5  Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại theo một hướng: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.6 Van 3/2 thường đóng dạng công tắc chuyển mạch: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.7 Van công tắc chuyển mạch 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8 Van tác động khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.1 Van tác động khí nén 3/2 đơn, thường đóng: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.2 Van định thời 3/2 thường đóng, có thể chuyển đổi: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.3 Van tác động khí nén đơn 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.4 Van tác động khí nén kép 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.5 Van tác động khí nén kép 5/3: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.6 Van tác động khí nén kép 4/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.1 Van OR: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.2 Van OR kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.3 Van tiết lưu một chiều( kép): 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.4 Van xả nhanh: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.5 Van AND: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị điện khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1. Van điện từ khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.1 Van điện từ khí nén thường đóng 3/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.2 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút đơn: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.3 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.4 Van điện từ khí nén 5/3 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.5 Van điện từ khí nén 4/2 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2 Module điều khiển
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.1 Bộ cấp nguồn 24VDC: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.2 Bộ tạo tín hiệu điện đầu vào: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.3 Bộ 3 rơle: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.4 Bộ hiển thị: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.5 Bộ phân phối nguồn điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.6 Bộ relay thời gian số: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.7 Bộ đếm số: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.8 Cảm biến xilanh: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.9 Cảm biến tiệm cận: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.10 Cảm biến quang: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.11 Cảm biến điện dung: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.12 Công tác hành trình điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.13 Công tắc áp suất- điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.14 Đồng hồ áp suất có kèm công tắc áp suất: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.15 Bộ PLC Siemens S7-1200 lập trình khí nén: 1 Bộ.
	TQ
	 
	 
	 
	 

	 5
	Các phụ kiện
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1 ống khí nén: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.2 Bộ 10 đầu nối chữ T: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.3 Bộ 10 đầu bịt 4mm: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.4 Bộ 5 vít chỉ 1/8": 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	5.5 Dụng cụ cắt ống: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	5.6 Ống khí nén: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.6 Dụng cụ gỡ ống: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	6
	Máy tính để bàn: 1 cái
	TQ
	 
	 
	 
	 

	 
	Model: MT01B
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Máy nén khí PUMA PK - 0260
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	2,000,000,000



Cơ điện tử (Mechatronics) là một chuyên ngành mới, thiết bị thực hành chưa đáp nhu cầu hiện tại và phát triển tương lại. Hiện nay khoa chưa có phòng thực hành chuyên môn cho ngành Cơ điện tử. Vì giá trị đầu tư khá lớn, nên thiết bị đào tạo Cơ điện tử đề nghị chia làm 02 giai đoạn:
· Giai đoạn 1: Đầu tư 01 phòng Cơ điện tử để đáp ứng đào tạo hiện tại và các năm kế tiếp.
· Giai đoạn 2:  Đầu tư 01 phòng Cơ điện tử 4.0 là những thiết bị công nghệ cao, hiện đại như Ô tô tự hành, máy in 3D, robot, thiết bị đeo thông minh… Đây chính là những sản phẩm mở ra cơ hội phát triển to lớn cho lĩnh vực cơ điện tử.
[bookmark: _Toc19260730][bookmark: _Toc19260866]  Bảng 42- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành Cơ điện tử
(Giai đoạn 1)
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 


	I
	Cơ điện tử 1
	VN
	Bộ
	1
	
	2,284,736,500

	1
	Thiết bị lập trình PLC S7-400 + kèm màn hình 12" (Giám sát các Bộ lập trình S7-300, S7-1200, S7-1500, S7-200 qua Profinet và Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	958,713,500
	958,713,500

	2
	Thiết bị lập trình PLC S7-300 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	1,281,575,000
	1,281,575,000

	3
	Cáp kết nối và truyền thông
	
	Bộ
	1
	
	

	
	- Cáp Profibus
	Đức
	m
	60
	182,000
	10,920,000

	
	- Đầu giắc Profibus
	Đức
	Cái
	8
	2,706,000
	21,648,000

	
	- Cáp ethernet
	Đức
	m
	60
	198,000
	11,880,000

	II
	Cơ điện tử 2
	
	
	
	
	2,233,846,750

	1
	Thiết bị lập trình PLC S7-1500 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	1,209,696,000
	1,209,696,000

	2
	Thiết bị lập trình PLC S7-1200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	597,702,750
	597,702,750

	3
	Thiết bị lập trình PLC S7-200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	382,000,000
	382,000,000

	4
	Cáp kết nối và truyền thông
	
	Bộ
	1
	
	

	
	- Cáp Profibus
	Đức
	m
	60
	182,000
	10,920,000

	
	- Đầu giắc Profibus
	Đức
	Cái
	8
	2,706,000
	21,648,000

	
	- Cáp ethernet
	Đức
	m
	60
	198,000
	11,880,000

	CỘNG
	4,518,583,250


Tổng giá trị đầu tư năm 2020-2021: 6,518,583,250 đồng
· Phòng Thực hành – Khí nén thủy lực : 2,000,000,000 đ
· Phòng thực hành Cơ điện tử                  4,518,583,250đ
·  Năm học 2021-2022
- Đáp ứng nhu cầu đào tạo cho SV các ngành thuộc khoa Điện – Điện tử như: CN KT điện – điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, điện tử công nghiệp…. nhằm bắt kịp sự thay đổi của cách mạng công nghệ 4.0.
- Thiết bị thực hành môn Hệ thống nhúng và IoT có thể sử dụng cho môn học Mạng truyền thông công nghiệp.
[bookmark: _Toc19260731][bookmark: _Toc19260867]   Bảng 43- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành vi điều khiển công nghệ 4.0
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	SL
	Đơn giá 
	Thành tiền 

	I
	Thiết bị đào tạo nhúng ( Embedded )  ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 Smart Technology - 4.0  

	1
	Đào tạo RFID
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	106,000,000
	424,000,000

	2
	Đào tạo RFID-EPC
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	105,000,000
	420,000,000

	3
	Mô hình đào tạo truyền thông cơ bản
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	155,000,000
	620,000,000

	4
	Mô hình mạng cục bộ cơ bản
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	5
	Mô hình đào tạo mạng nhà thông minh (Smart Home)
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	515,000,000
	2,060,000,000

	6
	Mô hình đào tạo USN
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	170,000,000
	680,000,000

	7
	Mô hình đào tạo điều khiển với  cảm biến thông dụng
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	275,000,000
	1,100,000,000

	8
	Hệ thống đào tạo điều khiển cảm biến  (Nâng cao )
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	2
	740,000,000
	1,480,000,000

	9
	Hệ thống  đào tạo Zigbee
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	10
	Hệ  đào tạo truyền  thông BlueTooth
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	156,000,000
	624,000,000

	11
	Hệ thống đào tạo nhúng không dây (Wireless Embedded)
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	310,000,000
	1,240,000,000

	12
	Hệ đào tạo hệ thống nhúng IoT
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	II
	Thiết bị đào tạo nhúng ( Embedded )  cho Rô bốt   

	1
	Bộ đào tạo robot động cơ DC
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	113,000,000
	226,000,000

	2
	Bộ đào tạo Robot động cơ bước
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	114,000,000
	228,000,000

	3
	Bộ đào tạo Robot điều khiển qua sóng RF
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	120,000,000
	240,000,000

	4
	Bộ đào tạo Robot người máy
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	322,000,000
	644,000,000

	5
	Bộ đào tạo Robot di động thông minh
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	331,000,000
	662,000,000

	6
	Mô hình đào tạo rô bốt di động thông minh iBrain
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	398,000,000
	796,000,000

	7
	Học ngôn ngữ C và Lập trình ứng dụng Android với Kit robot
	Goodtech/
Korea
	Bộ
	4
	233,000,000
	932,000,000

	8
	Kit đào tạo Arduino
	Goodtech/
Korea
	Bộ
	4
	128,000,000
	512,000,000

	 
	CỘNG 
	 
	 
	 
	 
	15,000,000,000



· Năm học 2022-2023
[bookmark: _Toc19260732][bookmark: _Toc19260868]Phòng thực hành Tự động hóa cung cấp các khả năng về đào tạo như sau: 
Bảng 44- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hàn 
Công nghệ tự động hóa IoT
	STT
	Tên thiết bị
	Hãng SX
	ĐVT
	SL
	 Đơn Giá 
	 Thành tiền 

	1
	Bộ thực hành MPS TS I4.0 đào tạo tích hợp 
	Festo - CHLB Đức
	Bộ
	1
	2,648,256,000
	2,648,256,000

	2
	Hệ thống MPS® 205 Advance I4.0 - Các nguyên lý cơ bản và nâng cao của công nghệ mới và cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	Festo - CHLB Đức
	Hệ thống
	1
	6,613,000,000
	6,613,000,000

	3
	Thiết bị Tự động và số hóa Iot Công nghiệp
	Festo - CHLB Đức
	Set
	1
	6,386,748,000
	6,386,748,000

	4
	Bàn thực hành và phụ kiện thí nghiệm
	Festo - CHLB Đức
	Set
	6
	581,950,000
	3,491,700,000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	19,139,704,000



· Năm học 2023-2024 
Hệ thống điện thông minh cần phát triển trên 4 khâu:
· Phát điện: Smart Generation
· Truyền tải: Smart Transmission
· Phân phối: Smart Distribution
· Tiêu thụ: Smart Power Consumers
[bookmark: _Toc19260733][bookmark: _Toc19260869]Bảng 45- Danh mục thiết bị phòng thực hành
[bookmark: _Toc19260734][bookmark: _Toc19260870]Hệ thống điện thông minh, Ngành: Điện công nghiệp
	Stt
	Tên thiết bị
	Ký mã hiệu, nhãn mác SP
	SL
	Xuất xứ
	Đơn giá   (Vnđ)
	Thành tiền (Vnđ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Hệ thống thực hành trạm phát điện, hòa đồng bộ máy phát điện:
	EUG 1/2
	1
	 
	3,617,274,000
	3,617,274,000

	2
	Hệ thống thực hành trạm truyền tải + trạm phân phối và bảo vệ đường dây:
	ESG 1.1
	1
	 
	3,866,171,000
	3,866,171,000

	3
	Hệ thống thực hành Trạm tiêu thụ, Quản lý năng lương:
	ESG 1.2
	1
	 
	2,754,535,000
	2,754,535,000

	4
	Hệ thống thực hành và nghiên cứu năng lượng gió
	EWG 1
	1
	 
	4,396,660,000
	4,396,660,000

	5
	Hệ thống đào tạo năng lượng mặt trời
	EPH 3
	1
	 
	2,835,712,000
	2,835,712,000

	6
	Hệ thực hành: Nhà máy thủy điện tích năng
	EUG 3/4
	1
	 
	4,006,077,000
	4,006,077,000

	7
	Hệ thực hành: Đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao HVDC
	EDC1
	1
	 
	2,431,473,000
	2,431,473,000

	8
	Hệ thực hành lưới điện Micro - Điều khiển các mạng điện độc lập
	EMG 1
	1
	 
	3,127,240,000
	3,127,240,000

	 
	Tổng giá trị
	
	 
	 
	 
	27,035,142,000



· Năm học 2024-2025
[bookmark: _Toc19260735][bookmark: _Toc19260871]Bảng 46- Danh mục thiết bị phòng thực hành
[bookmark: _Toc19260736][bookmark: _Toc19260872]Cơ điện tử Công nghệ 4.0 (Giai đoạn 2) Ngành: Cơ điện tử

	Stt
	Tên thiết bị
	SL 
	Xuất xứ
	Đơn giá (vnđ)
	 Thành tiền (vnđ) 

	I
	Các Hệ thống nền tảng cho Smart Factory
	
	
	
	

	1
	Hệ thực hành mạng truyền thông công nghiệp
	2
	
	1,361,012,000
	2,722,024,000

	2
	Hệ thực hành công nghệ an toàn bằng chuẩn truyền thông AS-I công nghiệp
	
	Lucas-Nulle Đức
	
	

	2.1
	Hệ thực hành CSY 1: Sơ đồ mạch điện cho các rơ le an toàn
	2
	Lucas-Nulle Đức
	685,911,000
	1,371,822,000

	2.2
	Hệ thực hành CSY 2: Các thành phần an toàn giao diện AS
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,916,862,000
	3,833,724,000

	2.3
	Hệ thực hành CSY 3: PLC/PROFIsafe Fail-safe
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,437,625,000
	2,875,250,000

	2.4
	Hệ thực hành CSY 4: Sử dụng hệ thống an toàn quang học
	2
	Lucas-Nulle Đức
	583,725,000
	1,167,450,000

	3
	Hệ thực hành RFID (hệ thống nhận dạng bằng tần số vô tuyến)
	2
	
	1,193,469,000
	2,386,938,000

	4
	Hệ thực hành CAC 2: Điều khiển băng tải thông qua bộ vi điều khiển
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,574,676,000
	3,149,352,000

	II
	Hệ thống Smart Factory
	
	
	
	

	1
	Hệ đào tạo cơ điện tử công nghiệp 4.0
	1
	
	7,941,025,000
	7,941,025,000

	2
	Bộ mở rộng điều khiển bằng Wifi
	1
	
	74,219,200
	74,219,200

	3
	Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP
	1
	
	1,672,616,000
	1,672,616,000

	III
	Các hệ thống mở rộng của Smart Factory (Công nghiệp 4.0)
	
	
	
	

	1
	Rô bốt công nghiệp KUKA với trạm tháo dỡ
	1
	0
	4,822,816,000
	4,822,816,000

	2
	CSW 1: Hệ thực hành Trạm làm việc bằng tay thông minh
	1
	Lucas-Nulle Đức
	1,948,443,200
	1,948,443,200

	3
	CCS 1: Hệ thực hành An ninh mạng trong công nghệ tự động hóa
	1
	Lucas-Nulle Đức
	974,569,000
	974,569,000

	 
	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
	
	 
	 
	  34,940,248,400 


4. [bookmark: _Toc19260737][bookmark: _Toc19260873]Khoa Công nghệ Thông tin
1.2. [bookmark: _Toc19260738][bookmark: _Toc19260874]Nhu cầu phát triển
Khoa Công nghệ thông tin định hướng đào tạo tập trung vào các vị trí lập trình viên, kỹ sư mạng, kỹ sư phần cứng, thiết kế lập trình web, lập trình điện thoại di động, game, an ninh mạng; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực khai phá dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ đa phương tiện. Vì vậy thiết bị đầu tư trong giai đoạn này chủ yếu là thiết bị đào tạo mạng và một số thiết bị thay thế các thiết bị bị hư hỏng, không tương thích, đến hạn thanh lý.
1.3. [bookmark: _Toc19260739][bookmark: _Toc19260875]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ thông tin
1.3.1. [bookmark: _Toc19260744][bookmark: _Toc19260880]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2020-2025
[bookmark: _Toc19260745][bookmark: _Toc19260881]Bảng 50- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Công nghệ thông tin
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

	1
	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng, phòng Server, phòng nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT. Phòng chuyên ngành Quản trị mạng.
	2020-2021
	03 phòng
	28,922,920,000

	2
	Phòng chuyên ngành An ninh mạng và Kỹ thuật phần cứng máy tính.
	2021-2022
	02 phòng
	21,722,750,000

	3
	Phòng chuyên ngành Thiết kế đồ họa, đồ họa đa truyền thông.
	2022-2023
	02 phòng
	17,919,400,000

	4
	Phòng chuyên ngành lập trình và phát triển công nghệ phần mềm.
	2023-2024
	02 phòng
	15,285,790,000

	5
	Phòng chuyên ngành phát triển công nghệ và dịch vụ Web
	2024-2025
	02 phòng
	16,134,780,000

	TỔNG CỘNG
	99,985,640,000


· Năm 2020-2021
· Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, bảo đảm một hệ thống cơ sở hạ tầng băng thông rộng, an toàn và bảo mật hệ thống mạng có kết nối các thiết bị thông minh, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng. Thành lập phòng Server, phòng nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT. Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành Quản trị mạng theo các tiêu chuẩn quốc tế: CCNA, MCSA, CEH.
[bookmark: _Toc19260746][bookmark: _Toc19260882]Bảng 51- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
Cơ sở hạ tầng hệ thống mạng và thiết bị Phòng thực hành Quản trị mạng
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
- CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache
    - RAM: 128GB = 8 x 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank
    - Ổ cứng SSD: 4 TB intel (= 4 x 960 GB)
    - Raid Contronler: PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache
    - Ethernet: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
    - Nguồn: 2 x PSU Hot-plug Power Supply , 750W
    - Màn hình:  DELL 19"
    - Khác: DVRW/ iDRAC8 Ent./ PSU/ Bezel/ Sliding Rails CMA
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	215,890,000
	647,670,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	150
	62,000,000
	9,300,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
Kích thước: 86 inch
Cảm ứng đa điểm 
Độ phân giải thực: 4K UHD 3840 x 2160
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	30,000,000
	90,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	35
	37,650,000
	1,317,750,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	35
	99,000,000
	3,465,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	35
	165,000,000
	5,775,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	61,500,000
	615,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	100,000,000
	500,000,000

	9
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	15,000,000
	75,000,000

	10
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	25
	76,300,000
	1,907,500,000

	11
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	25
	20,000,000
	500,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	116,600,000
	1,166,000,000

	13
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	650,000,000
	1,950,000,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	100,000,000
	300,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	150,000,000
	450,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	200,000,000
	600,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	15,000,000
	225,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	13,000,000
	39,000,000

	TỔNG CỘNG (03 phòng thực hành)
	28,922,920,000


· Năm 2021-2022
[bookmark: _Toc19260747][bookmark: _Toc19260883]	Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành An ninh mạng theo tiêu chuẩn quốc tế: CCNP Security. Phát triển, chuyên ngành Kỹ thuật phần cứng máy tính, mở các Trung tâm, dịch vụ bảo hành, sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính. 
	Bảng 52- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
Phòng chuyên ngành An ninh mạng và Kỹ thuật phần cứng máy tính
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	2
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	3
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	116,600,000
	1,166,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	100,000,000
	200,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	5,500,000
	11,000,000

	10
	BỘ TOOL SỬA HDD PC3000
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	8,800,000
	44,000,000

	11
	MÁY HÀN CELL PIN: LOẠI HÀN ĐÍNH
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	8,500,000
	17,000,000

	12
	BOARD TETS MÀN HÌNH LED VÀ LCD LAPTOP
Tạo độ phân giải cho bộ test LCD; LED
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	650,000
	3,250,000

	13
	Bộ dụng cụ sửa chữa Proskit PK-2073B - Pro'skit PK-2073B
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	2,600,000
	13,000,000

	14
	Nguồn đa năng LW-PS305D. Thiết bị chuyên dụng chuẩn đoán bệnh Laptop
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	1,200,000
	3,600,000

	15
	Máy Nạp Rom 610P
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	5,900,000
	5,900,000

	16
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	130,000,000
	260,000,000

	17
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	35,000,000
	70,000,000

	18
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	3,000,000
	30,000,000

	19
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	2,000,000
	20,000,000

	20
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	2,000,000
	20,000,000

	21
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	22
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	TỔNG CỘNG (02 phòng thực hành)
	21,722,750,000


· Năm 2022-2023
[bookmark: _Toc19260748][bookmark: _Toc19260884]	Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành  Thiết kế đồ họa, đồ họa đa truyền thông, đào tạo các chuyên viên thiết kế đồ họa với kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu, vững vàng: thiết kế website, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, tiếp thị và thiết kế quảng cáo, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế bao bì, thiết kế ấn phẩm xuất bản, phim ảnh - báo chí. 
	Bảng 53- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
Phòng chuyên ngành Thiết kế đồ họa, đồ họa đa truyền thông
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	LAPTOP (máy trạm)
MV932 - MacBook Pro 2019 15 Inch Silver i9 2.3/16GB/512GB Apple Care 2022
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	65,000,000
	13,000,000,000

	2
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	3
	Bảng vẽ máy tính Wacom Cintiq 27QHD DTK2700/KO-CX
	
	50
	60,000,000
	3,000,000,000

	4
	Máy ảnh Canon 6D Mark II Body ( LBM ) + Tamron 24-70 F2.8 G2 + Lowepro Freeline 350AW
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	52,800,000
	264,000,000

	5
	MÁY QUAY SONY PXW-X200
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	180,000,000
	540,000,000

	6
	VIDEO ASSIST 4K BLACKMAGIC BỘ GHI HÌNH
	
	2
	27,000,000
	54,000,000

	7
	BỘ CHUYỂN ĐỔI PHÁT SÓNG BLACKMAGIC ATEM TELEVISION STUDIO PRO
	
	2
	62,500,000
	125,000,000

	8
	Máy in laser màu HP M254NW
	
	2
	5,500,000
	11,000,000

	9
	MÁY IN MÀU KHỔ LỚN CANON IPF9100
	
	1
	90,000,000
	90,000,000

	10
	Đèn Flash Hylow HE800
	
	5
	3,900,000
	19,500,000

	11
	Bộ 3 đèn LED bảng 340w Falconeyes
	
	2
	37,900,000
	75,800,000

	12
	Bộ Giá Treo Motor Cuốn 3 Phông (Có Công Tắc)
	
	6
	4,000,000
	24,000,000

	13
	Flash Trigger AT-04
	
	6
	350,000
	2,100,000

	14
	Loa Jamo C103 WAL VENEER/HG
	
	3
	20,000,000
	60,000,000

	15
	Loa B&O Beoplay A6
	
	3
	18,000,000
	54,000,000

	TỔNG CỘNG (02 phòng thực hành)
	17,919,400,000


· Năm 2023 - 2024
[bookmark: _Toc19260749][bookmark: _Toc19260885]	- Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình tạo các ứng dụng thông minh, phát triển ứng dụng IoT. 
	Bảng 54- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
Phòng chuyên ngành lập trình và phát triển công nghệ phần mềm.
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
MV932 - MacBook Pro 2019 15 Inch Silver i9 2.3/16GB/512GB Apple Care 2022
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	65,000,000
	13,000,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	4
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	5
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	6
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	7
	Máy quét mã vạch không dây 2d (2 chiều) SYMBOL DS6878
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	6,800,000
	20,400,000

	8
	Máy in mã vạch Zebra GK420t
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	6,800,000
	20,400,000

	9
	Bộ công cụ giáo dục STEM với bộ Robot kit Curibot
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,500,000
	30,000,000

	10
	Robot giáo dục Ultimate 2.0 

	Nhật, Mỹ
G7
	20
	8,800,000
	176,000,000

	11
	Robot giáo dục mBot v1.1 giáo cụ giáo dục STEM (Bluetooth)
Mã sản phẩm: RB-Mbot 90053
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	10,000,000
	200,000,000

	12
	ECOVACS DG70 (AIVI) – (Sản phẩm thông minh - tầm nhìn trí tuệ nhân tạo)
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	23,500,000
	117,500,000

	13
	Evo App-Connected Coding Robot (White)
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	2,700,000
	54,000,000

	14
	Micro: bit STEM Bộ dụng cụ robot giáo dục có thể lập trình thông minh với Ban phát triển
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,500,000
	30,000,000

	15
	Cáp lập trình USB-SC09+ cho Mitsubishi FX/A PLC
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,050,000
	21,000,000

	16
	Bộ lập trình phổ thông với bộ chuyển đổi mini TL866II Pro USB BIOS
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	730,000
	14,600,000

	17
	Bộ điều khiển lập trình DVP14SS211T Delta
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,800,000
	36,000,000

	TỔNG CỘNG (02 phòng thực hành)
	15,285,790,000


· Năm 2024-2025
[bookmark: _Toc19260750][bookmark: _Toc19260886]	- Định hướng, xây dựng và phát triển website, ứng dụng Web theo các mô hình của hệ quản trị nội dụng (CMS), cổng thông tin (Portal), hay các ứng dụng điện tử (eCommerce, eLearning, eGoverment), Lập trình mã nguồn mở.
	Bảng 55- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
Phòng chuyên ngành phát triển công nghệ và dịch vụ Web
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	4
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	5
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	6
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	7
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	8
	Phần mềm Privated Cloud Managed Services
	
	
	15.000.000/1 năm
	75,000,000

	9
	Phần mềm Window Server 2019
	
	
	5.000.000/1 năm
	25,000,000

	10
	Phần mềm Kaspersky Endpoint Security
	
	
	2.000.000
/1 năm
	10,000,000

	11
	Phần mềm Microsoft Office Online Server
	
	
	3.000.000
/ 1 năm
	15,000,000

	12
	Phần mềm OsMonitor Server
	
	
	3.000.000/ 1 năm
	15,000,000

	13
	Phần mềm RASA AI
	
	
	5.000.000
/1năm
	25,000,000

	14
	Phần mềm EverNote
	
	
	5.000.000đ
/năm
	25,000,000

	15
	Các dịch vụ mạng (thuê đường truyền, hosting,…)
	
	
	100,000,000 đ/năm
	500,000,000

	16
	Chi phí đào tạo quản lý và vận hành thiết bị
	 
	
	500,000,000
	500,000,000

	TỔNG CỘNG
	16,134,780,000



5. Khoa May thời trang

Bảng 54- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa May Thời trang
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng)

	1
	Công nghệ may thời trang
	2020-2021
	01 phòng
	1.880.589.200

	2
	Kỹ thuật may thời trang
	2021-2022
	01 phòng
	1.880.589.200

	3
	Kỹ thuật may veston
	2022-2023
	01 xưởng
	1.432.571.200

	4
	Xưởng thiết kế thời trang
	2020-2021
	
	1.398.223.600

	
	CỘNG 
	
	
	6.591.973.200



Kế hoạch trang bị:
· Năm 2020-2021
Nghề: Công nghệ may thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Công nghệ may thời trang
	01
	1.880.589.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.880.589.200



· 	Năm 2021-2022
Nghề: May thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may thời trang
	01
	1.880.589.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.880.589.200



· Năm 2022-2023
 Nghề Công nghệ may Veston
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may veston
	01
	1.432.571.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.432.571.200



· Năm 2024-2025
Nghề Thiết kế thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Xưởng thiết kế thời trang
	01
	1.398.223.600

	
	Tổng cộng
	01
	1.398.223.600



6. Khoa Nhiệt Lạnh
Trang bị năm 2021-2024
Nghề Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	
TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật nhiệt lạnh
	02
	28.937.355.442

	
	Tổng cộng
	02
	28.937.355.442



7. Phòng học Ngoại ngữ  (Phòng Lab)
4

